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	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG MẦM NON 2

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢNG CÔNG KHAI CHI TIẾT THU HỌC PHÍ
Tháng 3/2023

	KHỐI: NHÀ TRẺ
	Số ngày báo ăn: 23 ngày

	Nội dung thu
	Đơn vị tính: đồng

	1. Học phí T3/2023
	200.000

	2. Tiền ăn sáng
	414.000

	3. Tiền ăn trưa – ăn xế
	736.000

	4. Tiền nước uống
	15.000

	5. Phục vụ bán trú
	200.000

	6. Vệ sinh bán trú 
	25.000

	7. Hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng
	70.000

	8. Công phục vụ ăn sáng
	138.000

	9. Nhịp điệu (Nhóm 25 – 36 tháng)
	80.000

	TỔNG CỘNG
	1.878.000


	
	 HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Mai Trang
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BẢNG CÔNG KHAI CHI TIẾT THU HỌC PHÍ
Tháng 3/2023

	KHỐI: MẪU GIÁO
	Số ngày báo ăn: 23 ngày

	Nội dung thu
	Đơn vị tính: đồng

	1. Học phí T3/2023
	160.000

	2. Tiền ăn sáng
	414.000

	3. Tiền ăn trưa – ăn xế
	736.000

	4. Tiền nước uống
	15.000

	5. Phục vụ bán trú
	200.000

	6. Vệ sinh bán trú 
	25.000

	7. Hỗ trợ nhân viên nuôi dưỡng
	70.000

	8. Công phục vụ ăn sáng
	138.000

	9. Nhịp điệu 
	80.000

	10.  Tiếng anh
	100.000

	11.  Võ
	80.000

	12.  Vẽ
	80.000

	13.  Kỹ năng sống
	60.000

	TỔNG CỘNG
	2.158.000


	
	 HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Mai Trang
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BẢNG CÔNG KHAI CHI TIẾT THU CƠ SỞ VẬT CHẤT
Học kỳ II năm học 2022 - 2023

	KHỐI NHÀ TRẺ

	Nội dung thu
	Đơn vị tính: đồng

	1. Học phẩm, học cụ, ĐDDH
	100.000

	2. Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú
	100.000

	3. Bộ tài liệu đổi mới mầm non 

(Nhóm 25 – 36 tháng)
	52.000

	KHỐI MẪU GIÁO

	Nội dung thu
	Đơn vị tính: đồng

	1. Học phẩm, học cụ, ĐDDH
	100.000

	2. Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú
	100.000

	3. Bộ tài liệu đổi mới mầm non 
	

	Khối Lớp Mầm
	58.000

	Khối Lớp Chồi
	78.000

	Khối Lớp Lá
	102.000


	
	 HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Mai Trang
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